
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị: Triệu đồng

Thu ngân 
sách 

huyện 
hưởng 
100%

Thu ngân sách 
huyện hưởng từ 
các khoản thu 

phân chia (theo 
phân cấp HĐND 

cấp tỉnh)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 795,700 699,500 699,500 96,200 0 1,581,699 0 2,281,199

1
Thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm 
355,300 276,200 276,200 79,100 0 328,316 604,516

2 Huyện Ninh Phước 90,700 87,900 87,900 2,800 0 329,082 416,982

3 Huyện Ninh Hải 105,700 102,400 102,400 3,300 0 212,876 315,276

4 Huyện Ninh Sơn 78,000 71,300 71,300 6,700 0 218,724 290,024

5 Huyện Bác Ái 11,600 11,100 11,100 500 0 220,781 231,881

6 Huyện Thuận Bắc 71,000 70,200 70,200 800 0 149,494 219,694

7 Huyện Thuận Nam 83,400 80,400 80,400 3,000 0 122,426 202,826

ST
T

Tên đơn vị

Tổng thu 
NSNN 

trên địa 
bàn

Số bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp trên

Biểu số 55/CK-NSNN

Chia ra
Thu ngân sách huyện hưởng theo phân 

Tổng số

Thu chuyển 
nguồn từ 

năm trước 
chuyển sang

Số bổ sung 
thực hiện 
điều chỉnh 
tiền lương

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND ngày 09  tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tổng chi cân 
đối ngân sách 

huyện

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2023
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